
Phụ lục 2: DANH SÁCH ĐỀ XUẤT GẮN KẾT GIỮA BỆNH VIỆN VỚI ĐỊA PHƯƠNG
TRONG HOẠT ĐỘNG KHÁM SỨC KHỎE TOÀN DÂN

TT BV/TTYT Phường, xã, đặc khu Số tổ
KSK Ghi chú

1 BV 1 A Phường Phú Thạnh 1 Sở Y tế đề xuất gắn kết
Phường Tân Phú 1 Sở Y tế đề xuất gắn kết
Phường Tây Thạnh 1 Sở Y tế đề xuất gắn kết

2 BV 30/4 Phường Cầu Kiệu 1 Sở Y tế đề xuất gắn kết
3 BV 7A Xã Bình Chánh* 1 Thành phố chỉ đạo

Xã Bình Lợi* 1 Thành phố chỉ đạo
Xã Hưng Long* 1 Thành phố chỉ đạo

4 BV Quân Y 175 Phường An Hội Tây 1 Đã ký hợp đồng
Phường Gò Vấp 1 Đã ký hợp đồng
Phường Hạnh Thông* 1 Thành phố chỉ đạo
Phường Thông Tây
Hội 1 Đã ký hợp đồng
Phường An Nhơn 1 Dự kiến ký hợp đồng
Phường Thới An* 1 Thành phố chỉ đạo

5 BV Quân Y 4 Phường Đông Hòa 1 Đã ký hợp đồng
6 BV Thống Nhất Phường Bảy Hiền 1 Đã ký hợp đồng

Phường Bình Hưng
Hòa 1 Đã ký hợp đồng
Xã Đất Đỏ 1 Thành phố chỉ đạo
Xã Hòa Hội 1 Thành phố chỉ đạo
Xã Phước Hải 1 Thành phố chỉ đạo

7 BV Chợ Rẫy Phường An Đông 1 Sở Y tế đề xuất gắn kết
Phường Chợ Lớn 1 Sở Y tế đề xuất gắn kết
Phường Phú Lâm 1 Sở Y tế đề xuất gắn kết
Xã Tân Vĩnh Lộc* 1 Sở Y tế đề xuất gắn kết
Xã Vĩnh Lộc* 1 Sở Y tế đề xuất gắn kết

8 BV ĐHYD TP.HCM Phường Bến Thành 1 Sở Y tế đề xuất gắn kết
Phường Khánh Hội 1 Sở Y tế đề xuất gắn kết
Xã Phú Hòa Đông 1 Sở Y tế đề xuất gắn kết
Phường Phú Lợi 1 Sở Y tế đề xuất gắn kết
Phường Bình Cơ 1 Sở Y tế đề xuất gắn kết

9 BV Quân Dân Y Miền
Đông

Phường Tăng Nhơn
Phú 1 Sở Y tế đề xuất gắn kết

10 BV Công an TP.HCM Phường Nhiêu Lộc 1 Sở Y tế đề xuất gắn kết



11 BV Đa khoa Bưu Điện Phường Tân Sơn Nhì 1 Đã ký hợp đồng
12 BV An Bình Phường Bình Tây 1 Dự kiến ký hợp đồng

Phường Bình Tiên 1 Đã ký hợp đồng
Phường Chợ Quán 1 Đã ký hợp đồng
Xã Bình Hưng* 1 Đã ký hợp đồng
Xã Hồ Tràm 1 Sở Y tế đề xuất gắn kết
Xã Nhà Bè* 1 Đã ký hợp đồng

10 BV Đa khoa Bà Rịa Phường Bà Rịa 1 Đã ký hợp đồng
Phường Tam Long 1 Đã ký hợp đồng
Xã Bình Châu 1 Đã ký hợp đồng
Xã Long Điền 1 Đã ký hợp đồng
Xã Long Điền 1 Đã ký hợp đồng

11 BV Đa khoa Bình Chánh Xã Bình Hưng* 1 Đã ký hợp đồng
Xã Tân Nhựt* 1 Đã ký hợp đồng

12 BV Đa khoa Bình dương Phường Bình Dương 1 Sở Y tế đề xuất gắn kết
Phường Thủ Dầu Một 1 Đã ký hợp đồng
Phường Thuận An 1 Đã ký hợp đồng
Xã An Long 1 Sở Y tế đề xuất gắn kết
Xã Bắc Tân Uyên 1 Đã ký hợp đồng

13 BV Đa khoa Bình Phú Phường Bình Phú 1 Sở Y tế đề xuất gắn kết
Phường Bình Tiên 1 Đã ký hợp đồng
Phường Tân Sơn 1 Đã ký hợp đồng

14 BV Đa khoa Bình Tân Phường An Lạc 2 Đã ký hợp đồng
Phường Bình Hưng
Hòa 2 Đã ký hợp đồng
Phường Bình Tân 1 Đã ký hợp đồng
Phường Bình Trị
Đông 1 Dự kiến ký hợp đồng

15 BV Đa khoa Bình Thạnh Phường Bình Thạnh 1 Đã ký hợp đồng
Phường Gia Định 1 Đã ký hợp đồng
Phường Thạnh Mỹ
Tây* 1 Đã ký hợp đồng

16 BV Đa khoa Củ Chi Xã An Nhơn Tây* 1 Đã ký hợp đồng
Xã Bình Mỹ 1 Đã ký hợp đồng
Xã Tân An Hội 1 Đã ký hợp đồng

17 BV Đa khoa Chánh Hưng Phường Chánh Hưng 1 Đã ký hợp đồng
18 BV Đa khoa Gò Vấp Phường An Hội

Đông* 1 Đã ký hợp đồng
Phường An Hội Tây 1 Đã ký hợp đồng
Phường An Nhơn 1 Đã ký hợp đồng
Phường Gò Vấp 1 Đã ký hợp đồng



Phường Thông Tây
Hội 1 Đã ký hợp đồng

19 BV Đa khoa Khánh Hội Phường Khánh Hội 1 Đã ký hợp đồng
Phường Vĩnh Hội 1 Đã ký hợp đồng
Phường Xóm Chiếu 1 Đã ký hợp đồng

20 BV Đa khoa khu vực Củ
Chi Xã Bà Điểm* 1 Sở Y tế đề xuất gắn kết

Xã Củ Chi 1 Sở Y tế đề xuất gắn kết
Xã Nhuận Đức* 1 Đã ký hợp đồng
Xã Tân An Hội 1 Đã ký hợp đồng
Xã Thái Mỹ 1 Sở Y tế đề xuất gắn kết

21 BV Đa khoa khu vực Hóc
Môn Xã Bà Điểm* 1 Đã ký hợp đồng

Xã Đông Thạnh 1 Đã ký hợp đồng
Xã Hóc Môn 1 Đã ký hợp đồng
Xã Xuân Thới Sơn 1 Đã ký hợp đồng

22 BV Đa khoa khu vực Thủ
Đức Phường Linh Xuân 1 Đã ký hợp đồng

Phường Thủ Đức 1 Đã ký hợp đồng
Xã Kim Long 1 Sở Y tế đề xuất gắn kết
Xã Châu Pha 1 Sở Y tế đề xuất gắn kết
Xã Bàu Lâm 1 Sở Y tế đề xuất gắn kết

23 BV Đa khoa Lãnh Binh
Thăng Phường Bình Thới 1 Đã ký hợp đồng

Phường Hòa Bình 1 Đã ký hợp đồng
Phường Minh Phụng 1 Đã ký hợp đồng

24 BV Đa khoa Nguyễn Thị
Thập Phường Tân Mỹ 1 Đã ký hợp đồng

Phường Tân Thuận 1 Sở Y tế đề xuất gắn kết
Phường Phú Thuận 1 Sở Y tế đề xuất gắn kết

25 BV Đa khoa Nhà Bè Xã Nhà Bè* 1 Đã ký hợp đồng
Xã Hiệp Phước* 1 Đã ký hợp đồng

26 BV Đa khoa Phú Nhuận Phường Đức Nhuận 1 Sở Y tế đề xuất gắn kết
Phường Phú Nhuận 1 Đã ký hợp đồng
Phường Tân Sơn Hòa 1 Đã ký hợp đồng

27 BV Đa khoa Tân Bình Phường Tân Hòa 1 Đã ký hợp đồng
Phường Tân Sơn 1 Đã ký hợp đồng
Phường Tân Sơn Hòa 1 Đã ký hợp đồng
Phường Tân Sơn Nhất 1 Đã ký hợp đồng

28 BV Đa khoa Tân Định Phường Cầu Ông
Lãnh 1 Đã ký hợp đồng
Phường Tân Định 1 Sở Y tế đề xuất gắn kết



29 BV Đa khoa Tân Phú Phường Tân Hòa 1 Đã ký hợp đồng
Phường Tân Phú 1 Sở Y tế đề xuất gắn kết

30 BV Đa khoa Thủ Đức Phường Hiệp Bình 2 Đã ký hợp đồng
Phường Tam Bình 2 Đã ký hợp đồng
Phường Thủ Đức 1 Đã ký hợp đồng
Xã Long Sơn 1 Sở Y tế đề xuất gắn kết
Xã Bình Giã 1 Sở Y tế đề xuất gắn kết

31 BV Đa khoa Vũng Tàu Phường Long Phước 1 Sở Y tế đề xuất gắn kết
Phường Phước Thắng 1 Đã ký hợp đồng
Phường Rạch Dừa 1 Đã ký hợp đồng
Phường Rạch Dừa 1 Đã ký hợp đồng
Phường Tam Long 1 Đã ký hợp đồng
Phường Vũng Tàu 1 Đã ký hợp đồng
Xã Long Hải 1 Đã ký hợp đồng

33 BV Lê Văn Thịnh Phường An Khánh 1 Sở Y tế đề xuất gắn kết
Phường Bình Trưng 1 Đã ký hợp đồng
Phường Cát Lái 1 Sở Y tế đề xuất gắn kết
Xã An Thới Đông 1 Đã ký hợp đồng
Xã Bình Khánh 1 Đã ký hợp đồng
Xã Long Hải 1 Đã ký hợp đồng

34 BV Lê Văn Việt Phường Long Bình 1 Đã ký hợp đồng
Phường Long Trường 1 Đã ký hợp đồng
Phường Phước Long 2 Đã ký hợp đồng
Phường Tăng Nhơn
Phú 1 Đã ký hợp đồng

35 BV Nguyễn Trãi Phường Phú An 1 Sở Y tế đề xuất gắn kết
Xã Bình Hưng* 1 Đã ký hợp đồng
Xã Hiệp Phước* 1 Sở Y tế đề xuất gắn kết
Xã Nhà Bè* 1 Đã ký hợp đồng
Xã Minh Thạnh 1 Sở Y tế đề xuất gắn kết

36 BV Nguyễn Tri Phương Phường Chánh Phú
Hòa 1 Sở Y tế đề xuất gắn kết
Phường Phú Định 1 Sở Y tế đề xuất gắn kết
Xã Bình Hưng* 1 Đã ký hợp đồng
Xã Nhà Bè* 1 Đã ký hợp đồng
Xã Ngãi Giao 1 Sở Y tế đề xuất gắn kết

37 BV Nhân dân 115 Phường Bình Phú 1 Sở Y tế đề xuất gắn kết
Phường Diên Hồng 1 Đã ký hợp đồng
Phường Tam Thắng 1 Sở Y tế đề xuất gắn kết
Phường Hòa Hưng 1 Đã ký hợp đồng



Phường Phú Thạnh 1 Sở Y tế đề xuất gắn kết
38 BV Nhân dân Gia định Phường Bình Quới 1 Sở Y tế đề xuất gắn kết

Phường Gia Định 1 Đã ký hợp đồng
Phường Phú Mỹ 1 Đã ký hợp đồng
Phường Tân Thành 1 Đã ký hợp đồng
Phường Tân Hải 1 Sở Y tế đề xuất gắn kết

39 BV Nhân dân Gia Định (cơ
sở 2) Phường Bàn Cờ 1 Sở Y tế đề xuất gắn kết

Phường Sài Gòn 1 Đã ký hợp đồng
40 BV Phục hồi chức năng –

Điều trị bệnh nghề nghiệp Phường Bảy Hiền 1 Đã ký hợp đồng
Phường Chánh Hưng 1 Đã ký hợp đồng
Phường Phú Thọ 1 Đã ký hợp đồng
Phường Tân Thuận 1 Đã ký hợp đồng
Xã Bình Hưng* 1 Đã ký hợp đồng
Xã Hòa Hội 1 Đã ký hợp đồng

41 BV Phục hồi chức năng
Bình Dương Phường Thủ Dầu Một 1 Đã ký hợp đồng

42 BV Từ Dũ cơ sở 2 Xã Cần Giờ* 1 Sở Y tế đề xuất gắn kết
Xã Thạnh An 1 Sở Y tế đề xuất gắn kết

43 BV Trung Mỹ Tây Phường Đông Hưng
Thuận 1 Sở Y tế đề xuất gắn kết
Phường Trung Mỹ
Tây 1 Sở Y tế đề xuất gắn kết

44 BV Trưng Vương Phường Diên Hồng 1 Đã ký hợp đồng
Phường Phú Định 1 Sở Y tế đề xuất gắn kết
Phường Phú Thọ
Hòa* 1 Sở Y tế đề xuất gắn kết
Xã Xuân Sơn 1 Sở Y tế đề xuất gắn kết
Phường Xuân Hòa 1 Sở Y tế đề xuất gắn kết

45 BV Đa khoa An Phú Phường An Phú 1 Sở Y tế đề xuất gắn kết
46 BV Đa khoa An Sinh Phường Đức Nhuận 1 Sở Y tế đề xuất gắn kết

Phường Phú Nhuận 1 Đã ký hợp đồng
49 BV Đa khoa Hoàn Mỹ Sài

Gòn Phường Cầu Kiệu 1 Sở Y tế đề xuất gắn kết

50 BV Đa khoa Hồng Đức II Phường An Phú
Đông* 1 Đã ký hợp đồng
Phường Tân Thới
Hiệp 1 Đã ký hợp đồng
Phường Thới An 1 Đã ký hợp đồng

51 BV Đa khoa Medic Bình
Dương Phường Hòa Lợi 1 Đã ký hợp đồng



Phường Tân Khánh 1 Đã ký hợp đồng
Phường Tây Nam 1 Đã ký hợp đồng
Phường Thủ Dầu Một 1 Đã ký hợp đồng
Xã Long Hòa 1 Đã ký hợp đồng
Xã Thanh An 1 Đã ký hợp đồng

52 BV Đa khoa Phương Chi Phường Chánh Hiệp 1 Đã ký hợp đồng
Xã Thường Tân 1 Sở Y tế đề xuất gắn kết

53 BV Đa khoa Quốc Ánh Phường Tân Tạo 1 Sở Y tế đề xuất gắn kết
54 BV Đa khoa Quốc tế

Becamex Phường Lái Thiêu 1 Sở Y tế đề xuất gắn kết
Xã Phước Thành 1 Sở Y tế đề xuất gắn kết

55 BV Đa khoa Quốc tế Hạnh
Phúc Phường Bình Hòa 1 Sở Y tế đề xuất gắn kết

56 BV Đa khoa Quốc tế Hoàn
Mỹ Thủ Đức Phường Linh Xuân 1 Sở Y tế đề xuất gắn kết

57 BV Đa khoa quốc tế
Vinmec Central Park

Phường Thạnh Mỹ
Tây 1 Sở Y tế đề xuất gắn kết

58 BV Đa khoa Sài Gòn Bình
Dương Phường Chánh Hiệp 1 Đã ký hợp đồng

Phường Thủ Dầu Một 1 Đã ký hợp đồng
59 BV Đa khoa Tâm Anh

TP.HCM Phường Tân Sơn Hòa 1 Sở Y tế đề xuất gắn kết

60 BV Đa khoa Tâm Trí Sài
Gòn

Phường Đông Hưng
Thuận 1 Sở Y tế đề xuất gắn kết

61 BV Đa khoa Tân Hưng Phường Phú Định 1 Sở Y tế đề xuất gắn kết
Phường Tân Hưng 1 Đã ký hợp đồng

62 BV Đa khoa Triều An Phường An Lạc 1 Sở Y tế đề xuất gắn kết
63 BV Đa khoa Vạn Phúc 2 Phường An Phú 1 Sở Y tế đề xuất gắn kết

Phường Tân Đông
Hiệp 1 Dự kiến ký hợp đồng
Phường Thủ Dầu Một 1 Đã ký hợp đồng

64 BV Đa khoa Vạn Phước Phường Long Hương 1 Đã ký hợp đồng
Xã Xuyên Mộc 1 Sở Y tế đề xuất gắn kết
Phường Thuận Giao 1 Sở Y tế đề xuất gắn kết

65 BV Đa khoa Xuyên Á Xã Bình Mỹ 1 Đã ký hợp đồng
Xã Củ Chi 1 Đã ký hợp đồng

66 BV Đại học Quốc tế Hồng
Bàng Phường Hiệp Bình 1 Đã ký hợp đồng

67 BV Hoàn Mỹ Bình Dương Phường Chánh Hiệp 1 Đã ký hợp đồng
Phường Thủ Dầu Một 1 Đã ký hợp đồng

68 BV Hồng Đức III Phường An Hội
Đông* 1 Đã ký hợp đồng



Phường An Nhơn 1 Đã ký hợp đồng
Phường Gò Vấp 1 Đã ký hợp đồng
Phường Thông Tây
Hội 1 Đã ký hợp đồng

69 BV Minh Anh Phường Bình Trị
Đông 1 Sở Y tế đề xuất gắn kết

70 BV Quốc tế Columbia Asia
Bình Dương Phường Thuận Giao 1 Sở Y tế đề xuất gắn kết

Xã Phước Hòa 1 Sở Y tế đề xuất gắn kết
73 BV Quốc tế Mỹ Phường Bình Trưng 1 Sở Y tế đề xuất gắn kết
74 BV Vạn Hạnh Phường Vườn Lài 1 Sở Y tế đề xuất gắn kết

75 BV Đa khoa Châu Thành –
Nam Tân Uyên Phường Tân Uyên 1 Sở Y tế đề xuất gắn kết

Phường Vĩnh Tân 1 Sở Y tế đề xuất gắn kết
Phường Tân Hiệp 1 Sở Y tế đề xuất gắn kết

77 BV Đa khoa Mỹ Phước Phường Bến Cát 1 Sở Y tế đề xuất gắn kết
Phường Thới Hòa 1 Sở Y tế đề xuất gắn kết

TTYT Vietsovpetro Phường Long Nguyên 1 Sở Y tế đề xuất gắn kết
Phương Long Phước 1 Sở Y tế đề xuất gắn kết

78 Điểm y tế 2 của Trạm Y tế
phường Xuân Hòa Phường Xuân Hòa 1 Sở Y tế đề xuất gắn kết

79
Phòng khám đa khoa của
Trạm Y tế phường Tân
Định

Phường Tân Định 1 Sở Y tế đề xuất gắn kết

80
Phòng khám đa khoa thuộc
Tram Y tế phường Hạnh
Thông

Phường Hạnh Thông* 1 Sở Y tế đề xuất gắn kết

81
Phòng khám đa khoa thuộc
Trạm Y tế phường Linh
Xuân

Phường Linh Xuân 1 Phòng khám đa khoa
thuộc TYT

82
Phòng khám đa khoa thuộc
Trạm Y tế phường Phú Thọ
Hòa

Phường Phú Thọ
Hòa* 1 Sở Y tế đề xuất gắn kết

83
Phòng khám đa khoa thuộc
Trạm Y tế phường Tam
Thắng

Phường Tam Thắng 1 Phòng khám đa khoa
thuộc TYT

84
Phòng khám đa khoa thuộc
Trạm Y tế phường Tân
Bình

Phường Tân Bình 1 Phòng khám đa khoa
thuộc TYT

85
Phòng khám đa khoa thuộc
Trạm Y tế xã Hóc Môn -
Cơ sở 1

Xã Hóc Môn 1 Phòng khám đa khoa
thuộc TYT



86
Phòng khám đa khoa thuộc
Trung tâm Kiểm soát bệnh
tật TP.HCM

Phường Phú Lợi 1 Sở Y tế đề xuất gắn kết

87 PK Đa khoa thuộc TYT
Bình Đông Phường Bình Đông 2 Phòng khám đa khoa

thuộc TYT

88 PK Đa khoa thuộc TYT
Bình Lợi Trung

Phường Bình Lợi
Trung 2 Phòng khám đa khoa

thuộc TYT
89 TTYT khu vực Bàu Bàng Xã Bàu Bàng 1 Đã ký hợp đồng

Xã Trừ Văn Thố 1 Đã ký hợp đồng
90 TTYT khu vực Châu Đức Xã Châu Đức 1 Đã ký hợp đồng

Xã Nghĩa Thành 1 Đã ký hợp đồng
91 TTYT khu vực Dầu Tiếng Xã Dầu Tiếng 1 Đã ký hợp đồng
92 TTYT khu vực Dĩ An Phường Dĩ An 1 Đã ký hợp đồng

Phường Tân Đông
Hiệp 1 Dự kiến ký hợp đồng

93 TTYT khu vực Hồ Tràm Xã Hòa Hiệp 1 Đã ký hợp đồng
94 TTYT khu vực Long Đất Xã Long Điền 1 Đã ký hợp đồng

Xã Đất Đỏ 1 Sở Y tế đề xuất gắn kết
Xã Long Hải 1 Đã ký hợp đồng

95 TTYT khu vực Phú Giáo Xã Phú Giáo 1 Đã ký hợp đồng
96 TTYT khu vực Phú Mỹ Phường Tân Phước 1 Đã ký hợp đồng
97 TTYT khu vực Tân Uyên Phường Tân Uyên 1 Sở Y tế đề xuất gắn kết
98 TTYT khu vực Thuận An Phường Lái Thiêu 1 Đã ký hợp đồng
99 TTYT khu vực Bến Cát Phường Bến Cát 1 Sở Y tế đề xuất gắn kết

Trung tâm Giám định Y
khoa Thành phố Hồ Chí
Minh (cơ sở 3)

Phường Vũng Tàu 1 Sở Y tế đề xuất gắn kết

100
Phòng khám đa khoa thuộc
Trạm y tế phường Tăng
Nhơn Phú

Phường Tăng Nhơn
Phú 1 Phòng khám đa khoa

thuộc TYT
Ghi chú: (*) là các phường, xã an toàn khu


